
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẢNG BÌNH 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 
MÔN: HÓA HỌC LỚP 9 

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 
 
Câu 1. (2 điểm)   
       1. Xác định các chất A, B, C, D, E, F và hoàn thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng 
sau:  

       MnO2  +  HCl     Khí A                      FeS  +  HCl    Khí B  

K2SO3  +  NaHSO4     Khí C              NH4HCO3  +  NaOH     Khí D 

Khí B + FeCl3(dd)   Kết tủa E               CO2(dư) + NaAlO2(dd)   Kết tủa F 
2. Chỉ dùng quỳ tím, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 5 dung dịch không màu (riêng 

biệt) sau: NaCl, Ba(OH)2, KOH, Na2SO4,  H2SO4.   
Phần Nội dung trình bày Điểm 

 

1 

(1điểm) 

 

 

 

A: Cl2;   B: H2S;  C: SO2;  D: NH3;  E: S;  F: Al(OH)3 0,25 

Các PTHH: 

MnO2  +  4HCl  
ot   MnCl2 + Cl2  + 2H2O 

FeS  +  2HCl   FeCl2 + H2S  

 
0,25 

 

K2SO3  +  2NaHSO4    K2SO4 + Na2SO4 + SO2  + H2O 

NH4HCO3  +  2NaOH     Na2CO3 + NH3  + 2H2O 

 

0,25 

H2S + 2FeCl3   2FeCl2 + S  + 2HCl 

CO2  + NaAlO2 + 2H2O   Al(OH)3 + NaHCO3 

0,25 

2 

(1điểm) 

      Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử, nhúng quỳ tím vào các mẫu thử: 

Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4. 

 

0,25 

Hai mẫu làm quỳ hóa xanh là: Ba(OH)2 và KOH (nhóm I) 

Hai mẫu không làm quỳ đổi màu là: NaCl và Na2SO4 (nhóm II). 

 

0,25 

Nhỏ  H2SO4 vào các mẫu ở nhóm I: mẫu có kết tủa là Ba(OH)2 mẫu còn lại là KOH:              

H2SO4  + Ba(OH)2   BaSO4 + 2H2O 

 

0,25 

Lấy Ba(OH)2 nhỏ vào các mẫu ở nhóm II: mẫu có kết tủa là Na2SO4 mẫu còn lại là 

NaCl:     Ba(OH)2 + Na2SO4   BaSO4 + 2NaOH 

 

0,25 

 
 Câu 2. (2,25 điểm) 
1. Lấy 14,7 gam hỗn hợp A gồm các kim loại Mg, Al, Fe cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 3,36 

lít khí (đktc). Mặt khác cũng lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 10,08 lít 

khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa tạo thành được rửa 

sạch, nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m và tính % theo 

khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 

2. Cho 16 gam CuO tan hoàn toàn trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% đun nóng, sau đó làm  lạnh 

dung dịch đến 10oC thấy tách ra 34,33 gam tinh thể muối sunfat. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10oC là 14,4 

gam. Tìm công thức muối tinh thể muối sunfat. (Biết trong quá trình làm thí nghiệm nước bay hơi không 

đáng kể)  

Phần Nội dung trình bày Điểm 

1 

(1,25điểm) 

  

Gọi x, y, z tương ứng là số mol của Mg, Al, Fe có trong 14,7 g hỗn hợp A: 

- Hoà tan trong NaOH dư: 

Al + NaOH + H2O   NaAlO2 + 1,5H2 

                             y                                                           1,5y 

1,5y = 3,36/22,4 = 0,15 → y = 0,1 

 

 

 

0,25 

 



- Hòa tan trong HCl dư: 

 Mg + 2HCl   MgCl2 + H2  
                                 x                                              x 

                               Al + 3HCl   AlCl3 + 1,5H2 
                                      y                                          1,5y 

                                      Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 
                                       z                                          z 

 

 

 

0,25 

 

Theo đề và trên, ta có: 

24x + 27y + 56z = 14,7                           (1) 

x + 1,5y + z = 10,08/22,4 = 0,45            (2) 

y = 0,1                                                     (3) 

Giải hệ (1, 2, 3), ta được: x = z = 0,15; y = 0,1. 

Vậy % về khối lượng: 

m(Mg) = 24.0,15 = 3,6 (g) chiếm 24,49% 

m(Al) = 27.0,10 = 2,7 (g) chiếm 18,37% 

m(Fe) = 56.0,15 = 8,4 (g) chiếm 57,14%. 
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 Cho ddB + NaOH dư, nung kết tủa trong không khí thu được rắn gồm: (MgO, 

Fe2O3) 

MgCl2 + 2NaOH   Mg(OH)2 + 2NaCl 

FeCl3 + 3NaOH   Fe(OH)3 + 3NaCl 

AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3 + 3NaCl 

Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + H2O 

Mg(OH)2 
otMgO + H2O  

2Fe(OH)3 
otFe2O3 + 3H2O  

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 
2 3Fe O MgOm = m + m  = 160. 0,075 + 40.0,15  =  18 gam. 0,25 

2 (1 điểm) 

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 
0,2        0,2            0,2          0,2 

Khối lượng dung dịch H2SO4 là: 
0,2.98.100%

20%
 = 98 gam 

Khối lượng dung dịch sau kết tinh là: 16 + 98 – 34,33 = 79,76 gam 

Gọi công thức muối kết tinh là CuSO4.nH2O  

Số mol CuSO4.nH2O kết tinh là: 
34,33

160+18n
 nên lượng CuSO4 còn lại trong dung 

dịch là: (0,2 - 
34,33

160+18n
). 160 gam 

Cứ 114,4 gam dung dịch bão hòa ở 10oC có chứa 14,4 gam CuSO4 

   79,76  gam dung dịch bão hòa ở 10oC có chứa (0,2 - 
34,33

160+18n
). 160 gam 

Nên 114,4 . (0,2 - 
34,33

160+18n
). 160 = 79,76. 14,4 → n ≈ 5 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 
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Câu 3 (1,25 điểm) 
Cho 16,8 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được khí SO2 và dung dịch X. Cô cạn dung 
dịch X thu được 52,8 gam muối khan. 
     a. Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng. 



     b. Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở trên tác dụng với 550ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch Y.  
 

Phần Nội dung trình bày Điể

m 

 

2  

(1,25 điểm) 

a. Ta có : Fe

16,8
n = =0,3

56
(mol) 

Cho 16,8 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng: 

    2Fe + 6H2SO4 (đặc) 
ot  Fe2(SO4)3 + 3SO2  + 6H2O    (1) 

 
 

0,25 
 

Giả sử muối khan chỉ có Fe2(SO4)3 khi đó: 

Theo (1):  
2 4 3Fe (SO )  Fe

1 0,3
n = n = =0,15

2 2
(mol) 

  
2 4 3Fe (SO )  m =0,15×400=60 (gam)   52,8 (gam) muối khan (vô lí). 

Điều đó chứng tỏ sau phản ứng (1) H2SO4 hết, Fe dư và xảy ra tiếp phản ứng: 

Fe + Fe2(SO4)3   3FeSO4                   (2) 

 
 
 
 

0,25 
 

Gọi số mol Fe phản ứng ở (1) và (2) lần lượt là x và y. 

  x + y = 0,3 (I) 

Theo (1): 
2 4 3Fe (SO )  (1) Fe(1)

1 x
n = n = =0,5x

2 2
(mol). 

Theo (2): 
2 4 3Fe (SO ) (2) Fe(2)n =n =y (mol) 

 
4FeSO  (2) Fe(2)n =3n =3y (mol). 

muối khan gồm: 3y (mol) FeSO4 và (0,5x-y) (mol) Fe2(SO4)3. 

400.(0,5x – y) + 152.3y = 52,8 

200x + 56y = 52,8  (II) 

Từ (I) và (II) ta có: 








8,5256200

3,0

yx

yx
 









05,0

25,0

y

x
 

Theo (1): 
2 4H SO Fe(1)n =3n =3×0,25=0,75 (mol) 

Khối lượng axit H2SO4 đã tham gia phản ứng là:  

2 4H SO  m =0,75×98=73,5 (gam) 
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b. Ta có: KOHn = 0,55 (mol). 

Theo (1): 
2SO Fe(1)

3 3
n = n = ×0,25=0,375

2 2
(mol). 

Vì         1 < 
2

KOH

SO

n 0,55
=

n 0,375
 < 2 nên phản ứng tạo 2 muối KHSO3 và K2SO3. 

 
 
 

0,25 
 

KOH + SO2   KHSO3 

                                           a           a                   a                   (mol) 

         2KOH + SO2   K2SO3  + H2O 

                                              2b          b                     b                    (mol) 

  
a + 2b = 0,55

a + b = 0,375





      
a = 0,2

b = 0,175





 

Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là: 

3KHSO  m =0,2×120=24 (gam) 

2 3K SO  m =0,175×158=27,65(gam) 

 
 
 

0,25 
 
 

Câu 4 (2,5 điểm) 
1. Viết công thức cấu tạo thu gọn của tất cả hiđrocacbon có công thức phân tử C4H8.    



2. Đốt cháy hoàn toàn 4,0 gam một hiđrocacbon A (thể khí ở điều kiện thường) thu được 13,2 gam khí CO2. 
Mặt khác, 4,0 gam A vừa đủ làm mất màu dung dịch chứa 32 gam brom. Xác định công thức phân tử của A. 
3. Cho A, B là 2 hiđrocacbon đều có công thức phân tử là C6H6. A không làm mất màu dung dịch Br2, B làm mất 

màu dung dịch Br2 và tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 
3

: AgNOB nn  = 1: 2. Biết B có cấu tạo không 

phân nhánh, hãy xác định công thức cấu tạo đúng của A và B. Viết phương trình hóa học minh họa các phản 
ứng trên.  
4. Oximen là chất có trong tinh dầu húng quế. Biết oximen là một hiđrocacbon mạch hở có 16 nguyên tử 
H. Đốt cháy hoàn toàn một lượng oximen, cho hỗn hợp sản phẩm sục qua dung dịch nước vôi dư thấy xuất 
hiện 5,00 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch trong bình  nước vôi giảm 2,08 gam. Tìm công thức 
phân tử của oximen. Biết phân tử oximen chỉ có liên kết đơn và liên kết đôi, hãy xác định số liên kết đôi 
trong phân tử oximen.    

 
Phần Nội dung trình bày Điểm 

 
1. 

(0,5 điểm) 

CH2=CH-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3 , (CH3)2C=CH2 ,  

CH3

 

 
0,5 

 
 
 

 
2. 

(0,75 điểm) 
 
 
 
 
 
 

 

Đặt công thức tổng quát của A là CnH2n+2-2k.  

2COn = 0,3 mol ; 
2Brn = 0,2 mol  

 
0,25  

 (1) CnH2n+2-2k + 
2

)13( kn 
O2  → nCO2 + (n+1- k) H2O 

 (1)  A

0,3
n =  mol

n
 

 (2) CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2kBr2k 

A

0,2
n =  mol

k
 

 
 
 
 

0,25 


0,2 0,3

=  
k n

n  = 1,5k, với 1 n  4 ta có cặp nghiệm k = 2  

và n = 3 thỏa mãn. Vậy A là C3H4. 

 
0,25  

 

 
 
 

3. 
(0,75 điểm) 

A không tác dụng với dung dịch Br2 nên A chính là benzen:  

 
0,25 

B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, tỉ lệ mol B và AgNO3 = 1:2 nên B có 2 
liên kết ba đầu mạch.  
Công thức cấu tạo đúng của B là HCC-CH2-CH2-CCH      

 
0,25  

 

HCC-CH2-CH2-CCH  + 2AgNO3 + 2NH3   
AgCC-CH2-CH2-CCAg + 2NH4NO3  
HCC-CH2-CH2-CCH  + 4Br2  CHBr2-CBr2-CH2-CH2-CBr2-CHBr2 

 
0,25  

 

 
 
 

4. 
(0,5 điểm) 

 
 
 

Hỗn hợp sản phẩm gồm CO2 và H2O  
       (1)  CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O  
Từ (1)  số mol CO2 = số mol CaCO3 = 5:100 = 0,05 (mol)  

Số mol H2O = )(04,0
18

4405,008,25
mol


   

 
 

0,25  
 

 

nC : nH = 0,05 : 0,04  2 = 5: 8  
Oximen có 16 H nên CTPT của oximen là C10H16  
CTPT oximen có dạng CnH2n-4  nên oximen có 3 liên kết đôi.  

 
 

0,25  

Câu 5 (2,0 điểm) 
1. Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol 
hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 
26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng của Y 
trong 0,4 mol hỗn hợp trên. 



2. A là rượu đa chức có công thức R(OH)n (với R là gốc hidrocabon). Cho 12,8 gam dung dịch rượu A 
(trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với natri dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân 
tử của A, biết phân tử khối của A là 92 đvC. 

Phần Nội dung trình bày Điểm 

 

1. 

(1,25 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Công thức của X:  Cn+1H2n+2-2kO2 (a mol) 
Công thức của Y:  CmH2m+2Ox (b mol) 
 Phương trình phản ứng: 

ot
n 2n+1-2k 2 2 2

3n + 1- k
C H COOH + ( ) O  (n+1)CO + (n+1-k)H O

2
  

         a                                                             (n+1)a        (n+1-k)a   
ot

m 2m+2-x x 2 2 2

3m + 3- x
C H (OH)  + ( ) O  mCO + (m+1)H O

2
   

        b                                                              mb        (m+1)b 
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- Tổng số mol hỗn hợp: a +b = 0,4                      (1) 
- Số mol CO2: (1+n)a + mb = 1,2                        (2) 
- Số mol H2O: (n+1 – k)a + (m+1)b = 1,1           (3) 
- Bảo toàn O: 2a + xb = 0,8                                 (4) 
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Từ (1) và (4) tính được x = 2 
Từ (2) và (3) ta có ka – b = 0,1, thay b = 0,4 – a vào ta được ka - 0,4 + a = 0,1, vì 
a> b nên a > 0,2  k < 1,5 chỉ có k = 1 phù hợp thay vào được a = 0,25(mol), b = 
0,15 (mol), thay a và b vào (2) ta được 5n + 3m = 19.  

 

0,25 

Biện luận ta có cặp nghiệm duy nhất n = 2, m = 3 
Vậy x = 2; a = 0,25; b = 0,15; n = 2; m =3 0,25 

 mY = (14m + 2 +16x)b  = (14.3 + 2 + 16.2)0,15 = 11,4(g) 
0,25 

 

 

 

 

2. 

(0,75 điểm) 

2. Các PTHH: 2H2O  + 2Na  2NaOH + H2 (1) 
  2R(OH)n + 2nNa  2R(ONa)n + nH2 (2) 

 

0,25 

Ta có:  nR OH
m = 2,9

100

875,71.8,12
 gam 

2H Om  = 12,8 – 9,2 = 3,6 (gam)  

2H On  = 2,0
18

6,3
 mol . Theo (1) 

2Hn =
2

1
2H On  = 0,1(mol) 

2Hn (2) = 15,01,025,01,0
4,22

6,5
 (mol),  nR OH

n  = 
2

n 2Hn (2) = 
0,3

n
(mol) 
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MA = 
9,2

 = 92
0,3/n

 → n = 3 → R + 51 = 92 →R = 41  CxHy = 41   

12x + y = 41 
Ta có: x = 1 → y = 29 loại 
 x = 2 → y = 17 loại 
 x = 3 → y = 5 vậy R là (C3H5) 
Công thức phân tử của A là C3H5(OH)3 
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Lưu ý:  

 - Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm  tối đa. 

 - Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của 1 ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm 
từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý  đó. 
Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần, không làm tròn. 

---------------------HẾT -------------------- 
 

 
 


